THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHỤ ĐẠO 
HỌC KÌ 1 - 2018-2019
(Bắt đầu từ  ngày 29/10/2018)

* KHỐI 6

	LỚP
	THỨ
	GIỜ
	GV DẠY
	PHÒNG HỌC

	TOÁN
	Bảy
	9g15 -> 10g45
	Thầy Hùng
	Lớp 6/2

	LÝ
	Bảy
	7g30 -> 9g
	Cô Chi
	Lớp 6/3

	ANH
	Năm
	15g30 -> 17g


	Cô Trinh

	Lớp 6/2


* KHỐI 7

	LỚP
	THỨ
	GIỜ
	GV DẠY
	PHÒNG HỌC

	TOÁN   
	Sáu
	15g30 -> 17g

( nếu có tiết NGLL bắt đầu từ 

16g15 -> 17g45)
	Cô Ngọc
	Lớp 6/5

	LÝ 
	Bảy
	7g30 -> 9g
	Cô Trang
	Lớp 6/2

	ANH
	Bảy
	9g15-> 10g45
	Cô Tín

	Lớp 6/4


* KHỐI 8

	LỚP
	THỨ
	GIỜ
	GV DẠY
	PHÒNG HỌC

	HÓA 
	Hai
	16g15 -> 17g45
	Cô Phi
	Lớp 8/4

	LÝ 
	Ba
	16g15 -> 17g45
	Cô Trang
	Lớp 8/3

	TOÁN A
	Năm
	16g15 -> 17g45
	Thầy Hùng
	Lớp 8/4

	TOÁN B
	Năm
	16g15 -> 17g45
	Thầy Tâm
	Lớp 8/3

	ANH
	Sáu
	15g30 -> 17g

( nếu có tiết NGLL bắt đầu từ 

16g15 -> 17g45)
	Cô Ngọc
	Lớp 6/1


* KHỐI 9
	LỚP
	THỨ
	GIỜ
	GV DẠY
	PHÒNG HỌC

	TOÁN  
	Sáu
	15g30 -> 17g

( nếu có tiết NGLL bắt đầu từ 

16g15 -> 17g45)


	Thầy Sơn
	Lớp 9/3

	LÝ 
	Bảy
	9g15-> 10g45
	Cô Chi
	Lớp 6/3

	ANH 9A
	Bảy 
	9g15-> 10g45
	Cô Trinh
	Lớp 6/2

	ANH 9B
	Bảy
	13g30 -> 15g


	Cô Ngọc
	Lớp 6/3

	HÓA
	Bảy
	7g30 -> 9g
	Cô Phi
	Lớp 6/4


